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1. MỞ ĐẦU
Hoạt động chăn nuôi gây ra các nguy cơ về ô nhiễm 

môi trường, do phát sinh chất hữu cơ, vi khuẩn và các chất 
thải khác. Nước thải từ hoạt động chăn nuôi chảy trực tiếp 
hoặc gián tiếp ngấm vào đất và nước trên bề mặt. Khi các 
chất hữu cơ bị phân hủy sẽ tạo ra khí CH4 cao, gây nên khí 
độc có thể được giải phóng trong quá trình phân hủy sinh 
học của phân gia súc, vật nuôi. Do vậy, chất thải chăn nuôi 
cần được quản lý và áp dụng công nghệ xử lý đúng cách 
nhằm giảm các nguy cơ tác động đến môi trường như bể 
phân hủy sinh học, sản xuất khí sinh học và thu hồi NPK 
làm phân bón sinh học...

 VHình 1. Mô hình áp dụng công nghệ xử lý nước thải  
chăn nuôi lợn phổ biến hiện nay (Nguồn: Lê Văn Giang, 2022)

Thực tế cho thấy, việc quản lý chất thải chăn nuôi lợn 
hiện nay ở nước ta chưa mang lại hiệu quả cao, tài nguyên 
trong chất thải chưa được sử dụng hợp lý, gây lãng phí 
nghiêm trọng nguồn khoáng sản mới này... Vì vậy, việc 
tham khảo các kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế 
giới sẽ giúp ích cho quá trình quản lý chất thải chăn nuôi 
lợn theo hướng kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

2. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ CHẤT THẢI  
CHĂN NUÔI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA

Brazil
Theo Bộ Nông nghiệp, Gia súc và Cung cấp lương 

thực quốc tế Brazil thống kê cho thấy, nước này đóng vai 
trò hàng đầu là nhà cung cấp toàn cầu các sản phẩm liên 
quan từ nông nghiệp [1]. Năm 2010, Brazil được xếp hạng 
là nước xuất khẩu lớn đường (12,76 tỷ USD), cà phê (5,76 
tỷ USD), thịt bò (4,79 tỷ USD), thuốc lá (2,70 tỷ USD), 
ethanol mía đường (2,02 tỷ USD). Đồng thời, đứng vị trí 

thứ hai về xuất khẩu đậu tương (17,70 tỷ USD), thứ ba về 
ngô (2,13 tỷ USD) và thứ tư về thịt lợn (2,67 tỷ USD) [2]. 
Tuy nhiên, vấn đề lớn ở Brazil là việc quản lý sản xuất nông 
nghiệp và chăn nuôi kém hiệu quả, đặc biệt là ở các khu 
vực nông thôn rất quan trọng (chiếm 85% trang trại chăn 
nuôi cả nước). Có hơn 31,1 triệu con lợn tập trung ở khu 
vực phía Nam, không có biện pháp xử lý chất thải phù hợp, 
dẫn đến vấn đề môi trường ô nhiễm ngày càng gia tăng 
liên quan đến quá trình sản xuất [3]. Bên cạnh đó, nhu cầu 
về năng lượng phục vụ ngành nông nghiệp ước tính trong 
năm 2006, nước này đã nhập khẩu 26,8 triệu m3/ngày khí 
đốt tự nhiên từ Bolivia (95%) và Argentina (5%) [4].

Việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền 
vững về xã hội và môi trường trong mô hình nông thôn 
được Brazil triển khai từ năm 2010 và trở nên khả thi cho 
đến nay, bằng cách áp dụng công nghệ mới để xử lý môi 
trường kết hợp sử dụng xử lý sinh khối còn sót lại trong 
các bể phân hủy sinh học tạo khí metan, ethanol phục vụ 
các nhu cầu thực tiễn. Theo Quỹ ban thống kê năng lượng 
quốc gia năm 2010, do nhu cầu liên tục về khí đốt tự nhiên 
của ngành công nghiệp và mức tiêu thụ ngày càng tăng 
trong lĩnh vực vận tải, việc thay thế khí đốt tự nhiên bằng 
khí sinh học ở khu vực phía Nam, Brazil là một giải pháp 
thay thế cho nguồn năng lượng hóa thạch đang khai thác 
quá mức [2]. Trong khi đó, tiềm năng khí sinh học từ chất 
thải chăn nuôi lợn của khu vực phía Nam được khai thác 
sẽ cung cấp năng lượng, chiếm khoảng 1% lượng điện tiêu 
thụ hoặc 10% lượng khí đốt tự nhiên được sử dụng ở quốc 
gia này [5]. Nói cách khác, nếu tất cả chất thải của lợn và 
gia súc ở Brazil được xử lý trong bể phân hủy sinh học, 
tiềm năng tạo ra khí đốt sẽ đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng 
của đất nước. Vì vậy, các mô hình chăn nuôi lợn thâm cánh 
sẽ không ảnh hưởng hay tác động đến hệ sinh thái môi 
trường xung quanh. Vừa tận dụng được phần lớn các chất 
thải (phân, nước thải, khí thải...) tuần hoàn cho chu trình 
sản xuất nông nghiệp khép kín, phục vụ nhu cầu khí đốt và 
năng lượng cho quốc gia. 

Trung Quốc
Từ 1996 đến 2014, tiêu thụ thịt ở Trung Quốc tăng từ 

45,8 đến 87,2 triệu tấn, trong đó thịt lợn là trên 5,7 triệu 
tấn [6]. Để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng thịt, việc phát 
triển quy mô chăn nuôi lợn quy mô nhỏ, lẻ cũng tăng lên 
đáng kể. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển 
nhanh chóng của dân số tại Trung Quốc, phương thức 
chăn nuôi gia súc, gia cầm chuyển dần từ quy mô hộ gia 
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đình sang quy mô công nghiệp cũng phát triển nhanh, 
trong khi vấn đề ô nhiễm từ chăn nuôi lợn đang ngày càng 
tệ hơn, đến mức báo động. Các nguồn gây ô nhiễm phi 
nông nghiệp bao gồm trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, nông thôn sinh hoạt và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt, 
phân và nước thải từ trang trại chăn nuôi lợn đã trở thành 
một trong những nguyên nhân chính, gây ô nhiễm nhiều 
nhất tại Trung Quốc. Được biết, lượng phân chuồng chỉ có 
0,69 tỷ tấn vào những năm 1980 nhưng đã tăng lên 4 tỷ tấn 
vào năm 2014 [7]. Để kiểm soát ô nhiễm từ các cơ sở chăn 
nuôi gia súc, gia cầm, các chính sách môi trường được thiết 
lập và thực hiện: “Xả thải theo tiêu chuẩn quy định chất gây 
ô nhiễm trong chăn nuôi gia súc, gia cầm’’, ‘‘Phương pháp 
quản lý ngăn ngừa ô nhiễm trong trang trại chăn nuôi gia 
súc, gia cầm’’ (2001), ‘‘Tiêu chí đánh giá chất lượng môi 
trường của trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm’’ (2004) và 
‘‘Thông số kỹ thuật cho các dự án xử lý ô nhiễm của trang 
trại chăn nuôi gia súc và gia cầm’’ (2009) [2]. Việc xây dựng 
các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô vừa và lớn 
cũng thuộc phạm vi “bảo vệ môi trường”. Việc áp dụng “Hệ 
thống đánh giá tác động’’ và ‘‘Ba hệ thống đồng thời’’ đã 
dần thay đổi tư duy, tập quán của người dân, đưa nền chăn 
nuôi lợn hiện tại của Trung Quốc theo hướng kinh tế tuần 
hoàn và sản xuất sạch hơn, được sử dụng rộng rãi trong cả 
chăn nuôi gia súc, gia cầm [2]. Với việc khuyến khích áp 
dụng các công nghệ tiên tiến trong việc xử lý chất thải chăn 
nuôi theo hướng thu hồi tài nguyên trong chất thải, bao 
gồm các chương trình tái chế cho việc xử lý phân gia súc 
để phát điện và thu hồi mêtan, xử lý bùn thải thành phân 
hữu cơ và khí sinh học, ứng dụng làm nguyên liệu sản xuất 
thành phân bón ở Trung Quốc. 

 V Hình 2. Mô hình kinh tế tuần hoàn thu hồi N-P-K 
trong nước thải chăn nuôi lợn làm phân bón nhả chậm 
phục vụ nông nghiệp (Nguồn: Lê Văn Giang, 2022)

Theo Báo cáo kết quả thực hiện “Luật Năng lượng 
tái tạo” của Trung Quốc ban hành vào năm 2006 về việc 
khuyến khích sản xuất khí sinh học, đến cuối năm 2010, 
Trung Quốc có đến hơn 38,51 triệu hầm khí sinh học quy 

mô hộ gia đình ở vùng nông thôn đã được xây dựng, với 
sản lượng khí sinh học hàng năm là 13,08 tỷ m3, là nước 
sản xuất và tiêu thụ khí sinh học lớn nhất thế giới [8]. Hơn 
72.600 công trình khí sinh học xử lý chất thải nông nghiệp; 
ngành có tổng công suất phân hủy là 8,57 triệu m3 và sản 
lượng khí sinh học hàng năm là 1,05 tỷ m3. Trong đó có 
4.641 công trình khí sinh học quy mô lớn, 22.795 công 
trình khí sinh học quy mô vừa và 45.259 công trình khí 
sinh học quy mô nhỏ, với tổng dung tích hầm lần lượt là 
3,60 triệu m3, 3,07 triệu m3, 1,90 triệu m3 và sản lượng khí 
sinh học hàng năm, mang lại lợi ích kinh tế khoảng 71,58 tỷ 
USD vào năm 2015. Lợi ích môi trường hàng năm của việc 
giảm khí NH3-N và khí nhà kính tương ứng là 2,61 triệu 
USD và 1,54 triệu USD [8]. 

Thái Lan
Thái Lan là một quốc gia dựa vào nông nghiệp, trong 

đó trồng trọt và chăn nuôi đóng vai trò chính trong sinh kế 
của người dân chiếm khoảng 47% lãnh thổ của đất nước 
[9]. Các hoạt động nông nghiệp đã phát triển từ sản xuất 
quy mô nhỏ cho tiêu dùng gia đình trước đây sang sản xuất 
quy mô lớn hiện nay với các sản phẩm được sử dụng cho cả 
xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Sau trồng trọt, sản xuất 
chăn nuôi ở Thái Lan đang phát triển rất nhanh để cung 
cấp protein cho người dân, tạo việc làm, thu nhập và ngoại 
hối [10]. Số lượng đàn lợn nuôi trung bình là 9,5 triệu con 
lợn một năm, tạo ra chất thải rắn và nước thải lần lượt là 
khoảng 5 triệu tấn và 225.600 m3 mỗi năm [11]. Sự phân 
hủy tự nhiên của chất thải từ chăn nuôi lợn đang dẫn đến 
việc phát thải khí mê-tan trong quá trình lưu trữ ở các đầm 
phá lộ thiên. Điều này góp phần vào sự nóng lên toàn cầu 
do việc giải phóng khí nhà kính, chủ yếu là khí CH4 vào 
khí quyển, bên cạnh đó việc phú dưỡng hóa ở các ao, hồ, 
sông, suối cũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con 
người và môi trường sống của hệ sinh thái xung quanh. 
Do đó, một nhóm người dân, chủ trang trại và các quan 
chức Chính phủ trong khu vực đã nỗ lực tìm kiếm một giải 
pháp thích hợp nhằm giảm ô nhiễm do trang trại lợn gây 
ra. Cuối cùng, họ đề xuất ý tưởng xây dựng hệ thống khí 
sinh học từ phân lợn để giảm thiểu ô nhiễm, đồng thời sản 
xuất và phân phối khí sinh học cho các hộ gia đình để làm 
chất đốt cho cộng đồng lân cận. 

Hiện nay, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã ban hành 
các quy định pháp luật về môi trường nghiêm ngặt hơn 
đối với các trang trại chăn nuôi lợn về xử lý nước thải. Bể 
kỵ khí đã được chấp nhận rộng rãi trong kinh doanh chăn 
nuôi lợn như một cách để xử lý chất thải của chúng và sản 
xuất khí sinh học như một sản phẩm phụ. Khí sinh học 
thường được chuyển đổi thành điện và nhiệt để sử dụng 
chủ yếu trong các hệ thống làm mát và sưởi ấm trong trang 
trại. Tổng lượng phân gia súc hiện có trên toàn vương 
quốc là 2,93 triệu tấn, có khả năng sản xuất 590,83 triệu 
mét khối khí sinh học. Phân trâu bò chiếm tỷ trọng lớn 
nhất (46,52%) trong tổng lượng phân chuồng hiện có của 
cả nước, tiếp theo là phân lợn (27,22%), phân gà (13,90%), 
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phân trâu (10,21%), phân vịt (1,11%), phân dê. (0,88%) và 
cừu (0,16%) [12]. Với lợi thế trên, Chính phủ Hoàng gia 
Thái Lan đã ban hành hàng loạt kế hoạch và chính sách 
nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo. Trong đó có 
ban hành Kế hoạch phát triển năng lượng thay thế 2011, 
đây là kế hoạch 10 năm để hỗ trợ phát triển năng lượng tái 
tạo (AEDP 2011), sau đó được thay thế bằng AEDP 2015 
nhằm đáp ứng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc 
gia, đồng thời phát huy hết tiềm năng năng lượng từ các 
nguồn năng lượng tái tạo trong nước. Kết quả ước tính là 
tăng mức thay thế tiêu thụ năng lượng hiện tại bằng năng 
lượng tái tạo từ chất thải chăn nuôi lợn ở 11,9% năm 2014 
lên 30% vào năm 2036, tương đương công suất lắp đặt của 
năng lượng sinh học sẽ tăng từ 2.829 MW vào năm 2014 
lên 7.600 MW vào năm 2036 [12]. Ngoài ra, kế hoạch sản 
xuất Điện và nhiệt từ năng lượng sinh học, nhiên liệu vận 
chuyển như sinh học, diesel sinh học, dầu nhiệt phân và 
biomethane sẽ đạt từ 872,88 kTOE năm 2014 đến 2.103,50 
kTOE vào năm 2036, từ 909,28 kTOE năm 2014 đến 
4.404,82 vào năm 2036 và từ từ 706,38 kTOE vào năm 2014 
lên 2.023,24 kTOE vào năm 2036, tương ứng [13].

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM 

Phát triển chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn là 
một trong những chủ trương, định hướng của Nhà nước về 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, 
Việt Nam đã áp dụng các loại hình, phương thức, công nghệ 
chăn nuôi gắn với giảm tiêu hao nguyên liệu đầu vào, hạn 
chế phát thải đầu ra, xử lý tối ưu chất thải chăn nuôi làm đầu 

vào cho trồng trọt, thủy sản và lâm nghiệp. Những mô hình 
này bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, song vẫn gặp 
nhiều khó khăn do nhận thức của người dân, doanh nghiệp 
về phát triển kinh tế tuần hoàn trong chăn nuôi còn chưa 
đầy đủ, nhiều hộ tham gia vẫn theo thói quen, kinh nghiệm 
đã có nên việc tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
còn hạn chế. Ngoài ra, việc sản xuất và thương mại phế phụ 
phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm còn chưa được quan 
tâm đúng mức, đa số mới chỉ dừng lại ở việc tận dụng để 
phục vụ trồng trọt trong gia đình… 

Mặc dù, Việt Nam có tiềm năng để phát triển ngành 
công nghiệp thu hồi tài nguyên trong nước thải và khí sinh 
học trong chất thải rắn từ trang trại chăn nuôi lợn, trong 
đó, đáng chú ý là khí sinh học nhưng vẫn còn những bất 
cập. Khí sinh học chưa được coi là nguồn năng lượng thứ 
cấp. Ngoài ra, còn có những thách thức về mặt pháp lý, khi 
chưa có chương trình cụ thể để thúc đẩy phát triển ngành 
công nghiệp khí sinh học. Bên cạnh đó, việc khuyến khích 
áp dụng các công nghệ tiên tiến vào xử lý chất thải có thu 
hồi tài nguyên theo hướng kinh tế tuần hoàn và bền vững 
vẫn chưa được quan tâm đúng mức…

Từ những kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc phát 
triển các hệ thống khí sinh học và công nghệ thu hồi tài 
nguyên ở nước ta cần có những giải pháp về cơ chế, chính 
sách hỗ trợ tài chính, đất đai, nguồn lực cho các trang trại 
xây dựng hệ thống xử lý chất thải, đáp ứng quy định pháp 
luật về môi trường; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Bộ tài 
liệu kỹ thuật hướng dẫn quy trình thu gom, xử lý chất thải 
chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp; khuyến khích phát 
triển công nghệ thu hồi tài nguyên kết hợp các công trình 
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khí sinh học nhỏ ở khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, Chính 
phủ cần ban hành các chương trình cụ thể, chẳng hạn như 
các chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học và đề xuất 
các chính sách sử dụng tài nguyên địa phương, ứng dụng 
công nghệ thu hồi tài nguyên trong xử lý chất thải… 

Ngoài ra, cần có sự phối hợp giữa các Bộ, ngành địa 
phương về sản xuất và sử dụng khí sinh học và các chính 
sách ưu tiên về ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thu 
hồi tài nguyên từ chất thải chăn nuôi. Để đạt được điều đó, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tập trung vào 
các quy mô chăn nuôi nhỏ ở nông thôn); Bộ TN&MT (tập 
trung vào phát triển và ứng dụng công nghệ mới trong xử 
lý chất thải và bảo vệ môi trường); Bộ Công thương (xây 
dựng và đề xuất các chính sách tạo điều kiện đưa khí sinh 
học trở thành nguồn năng lượng chính phục vụ cho các 
nhu cầu của quốc gia). Bên cạnh đó, cần hướng dẫn quy 
định về việc “bắt buộc” áp dụng các công nghệ tiên tiến 
trong xử lý chất thải chăn nuôi theo hướng thu hồi tài 
nguyên và tái sử dụng. Tăng cường nguồn tài chính cho 
các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận để đầu tư công nghệ 
kết hợp sản xuất khí sinh học. Do đó, việc thúc đẩy các hệ 
thống khí sinh học, ứng dụng công nghệ mới trong thu hồi 
tài nguyên không chỉ liên quan đến chính sách năng lượng 
mà còn trong một số lĩnh vực chính sách khác, chẳng hạn 
như chính sách nông nghiệp, môi trường và xử lý chất thải.
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